CHUẨN ĐẦU RA 
NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG
(HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP)

I. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO:
- Trình độ đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
- Tên ngành đào tạo: TIN HỌC ỨNG DỤNG
- Mã ngành:  42480207
- Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo:
  
+ Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm
 
+ Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm
- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:
Chương trình được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ thông tin, trung thực, có đạo đức, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.
 
Người học sau khi ra trường có kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành nghề và kỹ năng thực hành; có thể làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin. Đảm nhận các công việc ở các nhà máy sử dụng các dây truyền sản xuất, lắp ráp máy tính, lắp đặt và bảo trì hệ thống mạng máy tính chia sẻ tài nguyên và truyền thông, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. 
 Chương trình đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học cao hơn.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC:
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng của chuyên ngành đào tạo; 
- Quản trị hệ thống mạng có quy mô vừa và nhỏ trong các đơn vị sử dụng lao động;
- Sửa chữa, cài đặt và bảo trì hệ thống phần cứng của máy tính; 
- Tham gia thiết kế và phát triển các ứng dụng trên nền Web. 

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy tính tại các cơ quan, doanh nghiệp.
- Tư vấn khách hàng sử dụng máy tính và hệ thống mạng máy tính.
III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI  

       KHÁC CỦA HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP:

 Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:
1. Kiến thức: 
a. Về chuyên môn:
- Vận dụng các kiến thức cơ bản về toán học, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Sử dụng những kiến thức về chuyên ngành công nghệ thông tin như: hệ điều hành, cấu trúc máy tính, sử dụng và khai thác phần mềm ứng dụng, lắp đặt và sửa chữa máy tính, quản trị mạng, thiết kế và lắp đặt mạng, thiết kế và quản trị Website.
b. Về trình độ văn hóa:

- Đối với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa Trung học phổ thông chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
2. Kỹ năng:
-  Áp dụng kiến thức để sửa chữa, lắp đặt bảo trì và thay thế các thành phần của hệ thống máy tính. 
- Phân tích chuẩn đoán lỗi phần cứng.
- Khảo sát thiết kế, bảo trì và lắp đặt hệ thống máy tính và mạng máy tính
- Tìm kiếm, khai thác thông tin, tìm hiểu phần mềm ứng dụng mới.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng vào văn phòng.
3. Thái độ:
 - Luôn học tập, cập nhật kiến thức, công nghệ mới, tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
 - Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và có kỹ năng để duy trì và cải thiện các kỹ năng mềm.
 - Thể hiện được khả năng giao tiếp hiệu quả với các thành viên khác nhau trong nhóm
 - Trung thực, có đạo đức và lối sống lành mạnh.
4. Tiếng Anh:
- Tương đương trình độ A.. 

5. Năng lực hành vi khác:
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có tư duy sáng tạo.
- Có kỹ năng làm việc theo từng nhóm.
- Có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong công việc.
- Có kỹ năng khởi tạo được doanh nghiệp.
6. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
Học sinh tốt nghiệp ngành Tin học chuyên ngành Tin học quản lý và văn phòng trình độ TCCN có thể làm việc tại các vị trí sau:

- Kỹ thuật viên tin học tại các cơ quan, đợn vị, doanh nghiệp

- Trong các bộ phận sử dụng nhân sự tin học - văn phòng 

- Quản lý phòng máy tính, hướng dẫn thực hành tại các trung tâm tin học, các trường tiểu học, THCS,... 

- Các công ty cung ứng máy tính và các linh kiện của máy tính.
- Các công ty dịch vụ tin học.

- Tham gia vào các dây truyền sản xuất máy tính, các linh kiện máy tính hoặc các thiết bị ngoại vi của máy tính trong các nhà máy, khu công nghiệp, các doanh nghiệp hoặc các công ty, ….
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: 
- Có khả năng tự học, cập nhật kiến thức liên quan đến chuyên môn và tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học.

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP)
I. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO:
· Trình độ đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
· Tên ngành đào tạo: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
· Mã ngành:   42340303
· Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo:

+ Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm

+ Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm

· Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

           Chương trình được thiết kế để đào tạo cán bộ kế toán  trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Hạch toán kế toán, trung thực, có đạo đức, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.

             Chương trình trang bị cho học sinh các kiến thức chuyên môn cơ bản của nhóm ngành quản lý kinh tế: Kinh tế chính trị, Kinh tế vi mô, Quản trị doanh nghiệp, Lý thuyết hạch toán kế toán, Tài chính doanh nghiệp,  Kế toán doanh nghiệp, Kế toán HCSN..., Chương trình đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học cao hơn.
II. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP CÓ 
THỂ LÀM   ĐƯỢC:
- Làm việc tại bộ phận kế toán ở các đơn vị sảnh xuất kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp với vị trí công việc kế toán viên hoặc kế toán tổng hợp.

- Sử dụng thành thạo phần mền kế toán thông dụng trong công việc.

III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI KHÁC CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP:
1. Kiến thức :

a. Về chuyên môn:
- Kiến thức chung: Đào tạo để đáp ứng đầy đủ kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, pháp luật, xã hội theo quy định của bộ Giáo dục và đào tạo quy định đối với hệ trung cấp chuyên nghiệp.

- Kiến thức chuyên ngành: 

+ Có kiến thức cơ sở cần thiết như Kinh tế chính trị, Luật kinh tế, Lý thuyết thống kê, Kinh tế vi mô...

+ Có kiến thức chuyên môn của ngành như: Kế toán tài chính, Kế toán hành chính sự nghiệp, thực hành sổ sách kế toán, phân tích kinh tế doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, Thống kê doanh nghiệp...

+ Nắm vững và vận dụng các chuẩn mực, nguyên tắc, chế độ kế toán tài chính hiện hành và thiết lập hệ thống sổ sách kế toán tại doanh nghiệp. 
b. Về trình độ văn hóa:

- Đối với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa Trung học phổ thông chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện đầy đủ các hình thức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và trong xã hội.

- Lập được các chứng từ kế toán, kiểm tra, phân loại và xử lý chứng từ kế toán.

- Thành thạo kỹ năng ghi sổ kế toán từ chi tiết đến tổng hợp.

- Lập được các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Phân tích báo cáo tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Ứng dụng tin học trong việc hạch toán kế toán cũng như tổ chức hệ thống thông tin kế toán, làm kế toán trên các phần mềm kế toán thông dụng.
- Vận dụng kiến thức vào công việc thực tế có khả năng tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. 
Thái độ:
- Kế toán viên nhận thức chính trị đúng đắn, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

- Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính ở đơn vị.
- Tôn trọng kỷ luật lao động; có tác phong lao động công nghiệp; trung thực trong công việc; có tinh thần phối hợp và hợp tác với đồng nghiệp trong và ngoai đơn vị.

4. Ngoại ngữ :
- Tiếng Anh tương đương trình độ A
5. Công nghệ thông tin:

- Có trình độ Tin học tương đương trình độ A

6. Năng lực hành vi khác:
- Có kỹ năng giao tiếp tốt

- Có khả năng tư duy logic

- Có kỹ năng làm việc nhóm

- Soạn thảo được các văn bản hành chính 
7. Vị trí làm việc và khả năng công tác khi ra trường:
- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành hạch toán kế toán trình độ trung cấp chuyên nghiệp có thể làm việc với chức danh kế toán viên hoặc kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoặc các đơn vị hành chính sự nghiệp như phường, xã, trường học...

- Có thể tự tạo việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản thân.
8. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Học sinh sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn ở các bậc học cao hơn như cao đẳng và đại học chuyên ngành kế toán – tài chính.
CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
(HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP)
I. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO:
· Trình độ đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
· Tên  ngành đào tạo: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ
· Mã ngành : 42510225
· Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm.

+ Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm.

· Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

        Chương trình trung cấp ngành sửa chữa ô tô đào tạo ra các nhân viên kỹ thuật có kiến thức và kỹ năng để sửa chữa ô tô. Học sinh  được trang bị các kiến thức và những kỹ năng thực hành nghề sửa chữa ô tô các loại: TOYOTA, HUYNDAI, DAEWOO… Chương trình đào tạo rèn luyện cho học sinh có đạo đức, có kỷ luật, có sức khoẻ và có khả năng tự tìm việc làm hoặc hoạt động ở các  phân  xưởng, nhà máy trong mọi thành phần kinh tế.
Chương trình đảm bảo tính liên thông lên bậc học cao hơn cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần. 

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC:
- Các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp  ô tô. 

- Các công ty, xí nghiệp và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật ô tô .

- Các trạm đăng kiểm, kiểm định ô tô.

- Có khả năng học tập để nâng cao trình độ ở bậc học cao đẳng và đại học.
III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI  

       KHÁC CỦA HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP:

 Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:
1. Kiến thức:

a. Về chuyên môn:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Có kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, kết cấu các chi tiết và các hệ thống của động cơ, gầm, điện ô tô.

- Có kiến thức về bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định và thử nghiệm ô tô. 

- Có kiến thức về công tác bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, an toàn điện và phòng chống cháy nổ.
b. Về trình độ văn hóa:

- Đối với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa Trung học phổ thông chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
2. Kỹ năng:
- Kinh doanh dịch vụ ô tô .

- Tham gia thực hiện chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực ô tô

- Chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống của ô tô  và các lĩnh vực liên quan;

- Kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa động cơ xăng – diesel, hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điện động cơ, hệ thống điện thân xe trên ô tô, …

3. Thái độ:
- Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

- Có trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.

- Có thái độ hợp tác, cầu tiến, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Tiếng Anh: 
- Tương đương trình độ A.
5. Công nghệ thông tin:
- Có trình độ tin học tương đương trình độ A ;
- Biết sử dụng thành thạo phần mềm về AutoCAD 2D,

6. Năng lực hành vi khác:
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có tư duy sáng tạo.
- Có kỹ năng làm việc theo từng nhóm.
- Có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong công việc.
7. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:
- Đảm nhận các công việc của cán bộ kỹ thuật tại các gara ôtô; các nhà máy sản xuất phụ tùng, lắp ráp ôtô 

- Có thể tự tạo việc làm theo nhu cầu và năng lực bản thân.
8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới.

- Tiếp tục học ở trình độ cao đẳng và đại học.

CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG
(HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP)
I. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Trình độ đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
- Tên ngành đào tạo: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

- Mã ngành: 42510308
- Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo: 
     + Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm

+ Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm
- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

Chương trình được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng, trung thực, có đạo đức, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.
     Chương trình bao gồm các nội dung cơ bản về Máy điện, Đo lường điện, Khí cụ điện, Thiết kế tính toán mạng điện, các thiết bị hạ áp, Sửa chữa và lắp đặt các thiết bị điện công nghiệp và dân dụng, Điều khiển logic - Lập trình PLC và Các quy phạm an toàn điện. Chương trình đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học cao hơn.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Lắp đặt điện  cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện. - Tính toán lắp đặt hệ thống chiếu sáng và thi công cho một toà nhà dân dụng hoặc công trình lớn, 

- Phụ trách các tổ-đội thi công trong các doanh nghiệp phụ trách về hệ thống điện, công ty xây lắp Điện, các cơ quan Điện lực và các cơ sở đào tạo công nhân nghề Điện, các công ty tư vấn, thiết kế và lắp đặt điện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí, ẩm thực, các Sở công nghiệp, khoa học, nhà máy điện, trạm truyền tải điện, các khu chế xuất, khu công nghiệp, các viện nghiên cứu,…

- Có khả năng tiếp tục học tập cao đẳng hoặc đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Điện dân dụng và công nghiệp như: Công nghệ kỹ thuật Điện, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử…

- Có khả năng tự bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề để hòa nhập vào xã hội.

III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI  KHÁC CỦA HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP:

1. Kiến thức:

a. Về chuyên môn:
- Trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, qui ước sử dụng trong ngành Điện công nghiệp và dân dụng.
- Đọc được các bản vẽ thiết kế của ngành điện, phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển.
- Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (1 phân xưởng, một hộ dùng điện…).

- Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện.

- Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển vận hành các trạm điện, lưới điện,..

- Có kiến thức về điện tử được ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp.
b. Về trình độ văn hóa:

- Đối với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa Trung học phổ thông chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
2. Kỹ năng:
- Lắp ráp mạch điện tử, đo kiểm các linh kiện điện tử ứng dụng cho ngành điện.

- Lặp đặt và đi dây các thiết bị điện trong nhà.

- Triển khai lắp đặt, vận hành tủ điện công nghiệp, tủ phân phối, tủ truyền động.

- Sửa chữa quấn dây động cơ không đồng bộ ba pha, một pha, máy biến áp công suất nhỏ.

- Lập trình, kết nối và vận hành PLC ứng dụng trong công nghiệp

- Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để phân tích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp và dân dụng.

- Lắp đặt và tổ chức lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn nối đất và an toàn cháy nổ cho hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ.

- Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

3. Thái độ:

- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực Điện công nghiệp và dân dụng. 
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. 

- Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp. Có ý thức vươn lên trong học tập và công việc.
4. Tiếng Anh: 
- Tương đương trình độ A.
5. Công nghệ thông tin:
- Có trình độ tin học tương đương trình độ A ;
6. Năng lực hành vi khác:
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có tư duy sáng tạo.
- Có kỹ năng làm việc theo từng nhóm.
- Có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong công việc.
7. Vị trí làm việc sau khi ra trường:

           Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện Công nghiệp & Dân dụng.
- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, Tổ bảo trì và sửa chữa đường dây.

- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành

- Làm việc trong các Công ty xây lắp công trình điện.

- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo

- Có thể học liên thông lên Cao đẳng và Đại học ngành Công nghệ Kỹ thuật điện

hoặc các ngành và chuyên ngành tương đương.
CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM
(HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP)
I. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Trình độ đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
- Tên ngành đào tạo :               CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 
                                  CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM
- Mã ngành:  42540104
- Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo: 
      + Tốt nghiệp THPT:Thời gian đào tạo 2 năm

+ Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm
- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:
     Chương trình trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Chế biến và bảo quản thực phẩm được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm trình độ TCCN, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm, trung thực, có đạo đức, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.

    Chương trình bao gồm các nội dung về hóa sinh, vi sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật, thiết bị, công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm. Chương trình đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học cao hơn.
II. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC:
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các công việc của cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng sản xuất, trưởng ca ở các dây chuyền sản xuất chế biến thực phẩm  tại các cơ sở chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm, các cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn lương thực thực phẩm, các cơ cở nghiên cứu, tư vấn và đào tạo trong lĩnh vực thực phẩm và các ngành liên quan trong cả nước.  
III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI KHÁC CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP:

1. Kiến thức:

a. Về chuyên môn:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa sinh, vi sinh, hoá phân tích, xử  lý môi trường và các quá trình cơ bản trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

- Mô tả được các quy trình công nghệ chế biến rau quả, thịt, cá, các sản phẩm sữa; công nghệ sản xuất bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát… 

- Trình bày được nguyên tắc, cách tiến hành và đặc điểm của các phương pháp bảo quản thực phẩm. Trên cơ sở đó, lựa chọn được các phương pháp thích hợp để bảo quản các sản phẩm thực phẩm yêu cầu.

- Mô tả được cấu tạo, trình bày được nguyên lý làm việc và phương pháp vận hành các thiết bị trong các dây chuyền chế biến và bảo quản thực phẩm.

- Khái quát được các phương pháp xác định chất lượng thực phẩm bằng cảm quan và dụng cụ.

- Có kiến thức cơ bản về luật pháp để tiếp thu đường lối, chính sách của Đảng của Nhà nước và tìm hiểu tốt hơn luật pháp có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp

-  Có kiến thức về lao động sản xuất cũng như vấn đề an tòan lao động.
b. Về trình độ văn hóa:

- Đối với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa Trung học phổ thông chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện được các thao tác công nghệ, vận hành được máy móc, thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Áp dụng được các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn lao động trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

- Xử lý được các sự cố thông thường xảy ra trong trong chế biến và bảo quản thực phẩm. 

- Đánh giá được phẩm chất thực phẩm trong thu mua, nhập kho, chế biến và bảo quản.

3. Thái độ: 

- Tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc.

- Có ý thức trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp.

- Có tính kỷ luật cao, trung thực và tác phong công nghiệp; có ý thức tự học và tinh thần hợp tác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao trong quá trình làm việc.
4. Tiếng Anh: 
- Tương đương trình độ A.
5. Công nghệ thông tin:
- Có trình độ tin học tương đương trình độ A ;
6. Năng lực hành vi khác:
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có tư duy sáng tạo.
- Có kỹ năng làm việc theo từng nhóm.
- Có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong công việc.
7. Vị trí làm việc và khả năng công tác khi ra trường:
Sau khi ra trường có khả năng làm việc trực tiếp tại  các cơ sở chế biến, kho bảo quản lương thực thực phẩm, các trung tâm kiểm nghiệm đo lường chất lượng thực phẩm. Học sinh có khả năng điều hành công việc tốt khi có đủ kinh nghiệm thực tế . 

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
Khi có cơ hội để học tập nâng cao, người học có thể chọn một trong các chuyên ngành của bậc Cao đẳng, Đại học như: chế biến thực phẩm, hóa thực phẩm, công nghệ sinh học……
CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
(HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP)
I. GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Trình độ đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
- Tên ngành đào tạo : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT KIỂM NGHIỆM 
                                   CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

- Mã ngành: 42540106
- Đối tượng học sinh và thời gian đào tạo: 
      + Tốt nghiệp THPT: Thời gian đào tạo 2 năm

+ Tốt nghiệp THCS: Thời gian đào tạo 3 năm
- Giới thiệu tóm tắt về chương trình đào tạo:

Chương trình trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) ngành Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên ngành kỹ thuật kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm trình độ TCCN, có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm, trung thực, có đạo đức, tôn trọng pháp luật, có sức khỏe và lối sống lành mạnh, có khả năng lao động và phát triển nghề nghiệp.

      Nội dung chương trình bao gồm những kiến thức về hóa phân tích, hóa sinh, vi sinh; kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm….Chương trình đảm bảo tính liên thông đối với các bậc học cao hơn.

II. NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng kiểm tra chất lượng các mặt hàng lương thực, thực phẩm; chỉ đạo về mặt kỹ thuật quá trình sản xuất theo đúng quy trình công nghệ trong dây chuyền sản xuất và kiểm nghiệm chât lượng lương thực, thực phẩm tại các cơ sở sản xuất hoặc cơ sở nghiên cứu về chế biến lương thực, thực phẩm.

III. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI KHÁC CỦA HỌC SINH TỐT NGHIỆP:
1. Kiến thức:

a. Về chuyên môn:
- Trình bày được những nội dung cơ bản về kiểm tra thành phần dinh dưỡng, vi sinh vật và an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu về chất lượng lương thực, thực phẩm.

- Trình bày được nguyên lý làm việc và phương pháp sử dụng các dụng cụ, thiết bị phân tích và một số thiết bị trong dây chuyền sản xuất.
b. Về trình độ văn hóa:

- Đối với học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, sau khi tốt nghiệp đạt trình độ văn hóa Trung học phổ thông chuyên ban phù hợp với chuyên ngành đào tạo, có khả năng tiếp thu các kiến thức chuyên môn và phát triển nghề nghiệp. Đồng thời có đủ điều kiện cần thiết để học tập ở các bậc học cao hơn.
2. Kỹ năng:
- Đánh giá chất lượng lương thực, thực phẩm trong các khâu thu mua, nhập kho, bảo quản, chế biến và xuất khẩu;

- Thực hiện được việc kiểm tra, đánh giá chất lượng lương thực, thực phẩm.

- Lập được các quy trình phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu trong sản xuất lương thực, thực phẩm.

- Tổng hợp, xử lý được số liệu về phân tích, kiểm nghiệm lương thực, thực phẩm
- Vận hành an toàn và sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm và các thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất.

3.Thái độ :
- Có phẩm chất đạo đức, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp

- Tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở nơi làm.

- Có trí sáng tạo, cầu tiến và thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống trung thực, khiêm tốn, tác phong lành mạnh, nhiệt tình, yêu nghề, sống có trách nhiệm.  
4. Tiếng Anh: 
- Tương đương trình độ A.
5. Công nghệ thông tin:
- Có trình độ tin học tương đương trình độ A ;
6. Năng lực hành vi khác:
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có tư duy sáng tạo.
- Có kỹ năng làm việc theo từng nhóm.
- Có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong công việc.
7. Vị trí làm việc và khả năng công tác khi ra trường:
- Sau khi ra trường có khả năng làm việc trực tiếp tại các phòng kỹ thuật, phòng KCS của các cơ sở chế biến, bảo quản Lương thực thực phẩm, các trung tâm kiểm nghiệm đo lường chất lượng lương thực thực phẩm. 

- Học sinh có khả năng điều hành công việc tốt khi có đủ kinh nghiệm thực tế . 

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
Khi có cơ hội để học tập nâng cao, người học có thể chọn một trong các chuyên ngành của bậc Cao đẳng, Đại học như: ngành chế biến thực phẩm, ngành công nghệ sinh học……

